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DỰ THẢO
BÁO CÁO

Về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng từ khi áp dụng Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ đến nay và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi

 đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thực hiện Thông báo số 592/TB-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp các thành viên UBND tỉnh ngày 20/12/2017; Công văn số 213/UBND-KT2 ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu đề xuất cơ chế giải phóng mặt bằng; Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:


1. Một số chính sách bồi thường, hỗ trợ chính từ khi triển khai Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ đến nay.

Thi hành Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh Hưng Yên đã cụ thể hóa tại các Quyết định:


- Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 quy định một số điểm cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo đó hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng tiền bằng 2 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định từ 1,5 đến 5 lần).
 - Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009), trong đó điều chỉnh mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm lên thành 03 (ba) lần (tăng 01 lần so với Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh).

Thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. UBND tỉnh Hưng Yên đã cụ thể hóa tại Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm vẫn giữ nguyên bằng 03 (ba) lần giá đất nông nghiệp cùng loại (không thay đổi so với Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh).

2. Tham khảo về giá đất và mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm với một số địa phương lân cận:

	STT
	Tên tỉnh
	Giá đất (đồng)
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm (lần)
	Thành tiền/mét vuông

	1
	TT Văn Giang, Cửu Cao, Xuân Quan, Phụng Công, TT Như Quỳnh, Tân Quang (cao nhất)
	76.000
	3
	304.000

	
	Một số xã của huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào
	71.000
	
	284.000

	
	Tại huyện Kim Động
	61.000
	
	244.000

	
	Tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ
	56.000
	
	224.000

	2
	Các xã thuộc huyện Gia Lâm giáp với huyện Văn Giang, Văn Lâm
	135.000
	5
	810.000

	3
	Bắc Ninh
	70.000
	5
	420.000

	4
	Hải Dương
	
	
	-

	
	- Phường tại Thành phố
	90.000
	2
	270.000

	
	- Thị trấn thuộc huyện
	75.000
	2
	225.000

	5
	Hà Nam
	50.000
	2
	150.000

	6
	Thái Bình
	42.000
	1,5
	105.000

	7
	Vĩnh Phúc
	
	
	-

	
	- Thành phố
	60.000
	2,5
	210.000

	
	- các huyện
	55.000
	2,5
	192.500

	8
	Bắc Giang
	
	
	-

	
	- Thành phố
	60.000
	3
	240.000

	
	- Thị trấn
	52.000
	3
	208.000

	9
	Ninh Bình
	35.000
	2
	105.000

	10
	Quảng Ninh
	74.000
	2,5
	259.000


3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ một số tỉnh lân cận
a) Thành phố Hà Nội

Thành phố thành lập Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng (Chủ tịch UBND thành phố là trưởng ban) để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách giải phóng mặt bằng.

- Giá đất trồng cây hàng năm: được quy định tối đa theo khung giá của Chính phủ và cũng quy định theo các địa bàn (các quận nội thành cao nhất là 252.000đồng/m2; các  huyện từ 135.000 đến 162.000 đồng/m2; còn huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì thấp nhất là 108.000 đồng/m2);
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: quy định mức hỗ trợ tối đa theo quy định của Chính phủ bằng 5 lần giá đất.

- Chính sách hỗ trợ cây cối, hoa mầu trên đất tự ý chuyển đổi: thực hiện theo từng dự án, mức hỗ trợ tối đa bằng đơn giá bồi thường.

- Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trên đất tự ý chuyển đổi mục đích mà không có văn bản ngăn chặn và được phân theo 2 giai đoạn: Trước 15/10/1993 hỗ trợ 70% đơn giá, từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 hỗ trợ 40% đơn giá.
Vì vậy, việc giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản thuận lợi, không gặp khó khăn vước mắc do giá đất bồi thường và mức hỗ trợ đã áp dụng mức cao nhất theo quy định của Chính phủ và cao hơn hẳn các tỉnh khác.

b) Tỉnh Bắc Ninh

- Giá đất nông nghiệp: được quy định hai mức (trong đê là 70.000đồng/m2; ngoài đê là 50.000 đồng/m2) không quy định chi tiết theo từng vùng, cụm xã theo các huyện;

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: quy định mức hỗ trợ tối đa theo quy định của Chính phủ bằng 5 lần giá đất.

- Chính sách hỗ trợ cây cối, hoa mầu trên đất tự ý chuyển đổi: thực hiện theo từng dự án, mức hỗ trợ tối đa (100%) bằng đơn giá bồi thường.

- Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trên đất tự ý chuyển đổi mục đích mà không có văn bản ngăn chặn và được phân theo 2 giai đoạn: Trước 15/10/1993 hỗ trợ 80% đơn giá, từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 hỗ trợ 50% đơn giá.
Ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ của tỉnh, đối với một số dự án chủ đầu tư hỗ trợ ngoài để đẩy nhanh tiến độ GPMB, kinh phí do chủ đầu tư tự chi trả (không được đối trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án; địa phương không có văn bản cho phép hỗ trợ).

c) Tỉnh Hải Dương
- Giá đất trồng cây hàng năm: được quy định theo địa bàn phường, thị trấn và xã (phường là 90.000đồng/m2, thị trấn là 75.000đồng/m2, các xã đồng bằng là 70.000 đồng/m2) không quy định chi tiết theo từng vùng, cụm xã theo các huyện;

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: quy định mức hỗ trợ là 2 lần giá đất.

- Chính sách hỗ trợ cây lâu năm trồng trên đất tự ý chuyển đổi được hỗ trợ tối đa không quá 70% đơn giá bồi thường.

- Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trên đất vườn, ao trong cùng thửa đất không được công nhận là đất ở được hỗ trợ tối đa không quá 80% mức bồi thường.

- Nhà ở, công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường (xây dựng trước ngày 01/7/2004) được hỗ trợ tối đa không quá 70% mức bồi thường; xây dựng sau ngày 01/7/2004 thì không được hỗ trợ, người có công trình phải tự tháo dỡ.
- Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất, nếu xây dựng trước ngày 01/7/2004, thời điểm xây dựng không vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì được hỗ trợ không quá 60% mức bồi thường; xây dựng sau ngày 01/7/2004 thì không được hỗ trợ, người có công trình phải tự tháo dỡ. Trường hợp tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được hỗ trợ, người có công trình phải tự tháo dỡ.

Ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ nêu trên, đối với các dự án thu hồi đất nông nghiệp trên địa giới hành chính phường và một số dự án đặc biệt, liên ngành Tài chính, TNMT, Xây dựng, Cục Thuế, UBND huyện (thành phố) họp thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ khác (áp dụng quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các khoản hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất); mức hộ trợ được UBND tỉnh Hải Dương có Văn bản chấp thuận là 40.000đồng/m2, một số dự án đặc biệt được điều chỉnh tăng mức hỗ trợ khác lên 75.000đồng/m2.
Quan điểm của tỉnh Hải Dương là không khuyến khích việc chủ đầu tư tự nguyện hỗ trợ người có đất bị thu hồi, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến các dự án khác trên địa bàn.

d) Tỉnh Vĩnh Phúc

- Giá đất trồng cây hàng năm: được quy định theo địa bàn thành phố và các huyện (thành phố là 60.000đồng/m2, các huyện là 55.000 đồng/m2) không quy định chi tiết theo từng vùng, cụm xã theo các huyện;

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: quy định mức hỗ trợ là 2,5 lần giá đất.

- Thưởng GPMB nhanh: theo từng đối tượng và từng dự án cụ thể (mức cao nhất đã tính hỗ trợ là 27.000đồng/m2), Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
- Thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư không được công nhận là đất ở bằng 40% giá đất ở của thửa đất đó.

- Nhà ở, công trình xây dựng khác của hộ gia đình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường thì được hỗ trợ, mức hỗ trợ cao nhất bằng 80% mức bồi thường.

- Đối với cây trồng trên đất tự ý chuyển đổi, không quy định mức hỗ trợ cụ thể tại Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh nhưng được đề suất và áp dụng theo từng dự án, mức hỗ trợ cao nhất bằng 100 đơn giá bồi thường.

Các vướng mắc, khó khăn khác về GPMB của dự án đặc biệt, các sở ngành tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ khác cho từng trường hợp cụ thể. Như hỗ trợ án sinh, mức cao nhất là 20 triệu/sào (tương đương 55.000 đồng/m2)

Ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ của tỉnh, đối với một số dự án chủ đầu tư hỗ trợ ngoài để đẩy nhanh tiến độ GPMB, kinh phí do chủ đầu tư tự chi trả (không được đối trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án; địa phương không có văn bản cho phép hỗ trợ).
4. Nhận xét, đánh giá về cơ chế bồi thường, hỗ trợ so với một số tỉnh.

- Về giá đất nông nghiệp: Giá đất của tỉnh Hưng Yên thấp hơn so với các xã giáp ranh của huyện Gia Lâm, Hà Nội (bằng khoảng 56%), tương đương với Hải Dương, cao hơn Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

- Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm của tỉnh Hưng Yên (3 lần), thấp hơn Hà Nội và Bắc Ninh (5 lần) nhưng cao hơn so với các tỉnh còn lại (Hải Dương 2 lần, Vĩnh Phúc 2,5 lần, Hà Nam 2 lần, Thái Bình 1,5 lần).

- Tổng mức bồi thường, hỗ trợ về đất của tỉnh Hưng Yên khoảng 110-120 triệu/sào, thấp hơn so với các xã giáp ranh của huyện Gia Lâm, Hà Nội (khoảng 300 triệu/sào) và thấp hơn tỉnh Bắc Ninh (khoảng 151 triệu/sào) nhưng cao hơn Vĩnh Phúc (khoảng 90 triệu/sào, có dự án đặc thù có hỗ trợ an sinh, mức cao nhất là 20 triệu/sào) và cao hơn mức trung bình của tỉnh Hải Dương (khoảng 80 -100triệu/sào, một số dự án trên địa bàn phường và dự án đặc biệt có hỗ trợ khác khoảng từ 15 – 30 triệu/sào).

- Đối với việc hỗ trợ nhà, công trình xây dựng khác và  cây cối hoa mầu trồng trên đất tự ý chuyển đổi, trên đất không đủ điều kiện bồi thường của tỉnh ta thấp hơn các tỉnh (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương)
- Đối với đơn giá bồi thường về cây trồng: Một số loại cây của tỉnh ta đơn giá cao hơn nhiều so với các tỉnh như nhãn, chanh, quýt, quất, cam thường.
Hưng Yên:

+ Nhãn đường kính gốc >30cm là 4.500.000đồng
+ Vải, mít, sấu đường kính gốc >30cm là 750.000đồng

+ Cam đường canh đường kính gốc >20cm là 2.500.000đồng
+ Bưởi hoàng, năm roi, diễn đường kính gốc >20cm là 2.200.000đồng

+ Bưởi khác đường kính gốc >20cm là 1.100.000đồng

+ Chanh, quýt, quất, cam khác đường kính gốc >20cm là 1.000.000đồng
Bắc Ninh: 
+ Nhãn, vải thiều đường kính >40cm là 1.500.000đồng
+ Sấu, xoài, mít đường kính >40cm là 1.200.000đồng
+ Bưởi đường kính >30cm là 600.000đồng

+ Cam đường kính >25cm là 450.000đồng 
Vĩnh Phúc

+ Sấu, mít đường kính >40cm, tán 25m2 là 1.000.000đồng

+ Cam thường, quất, quýt, chanh (đang thu hoạch) đường kính >5cm, tán 10m2 là 300.000đồng

Hà Nội:

+ Nhãn, vải đường kính >35cm, cao >3m là 1.600.000đồng
+ Hồng xiêm, vú sữa, bưởi đường kính >30cm, cao >6m là 660.000đồng
+ Cam, chanh, quất, quýt đường kính >30cm, cao >1,5m là 600.000đồng
Hải Dương:

+ Vải (trồng tại huyện Thanh Hà) có đường kính tán lá >15m là 3.500.000đồng

+ Vải (trồng tại huyện khác) có đường kính tán lá >15m là 3.300.000đồng

+ Nhãn có đường kính tán lá >12m là 3.800.000đồng

+ Chanh, quýt, quất ăn quả đường kính tán lá >12m là 300.000đồng
+ Bưởi đường kính tán lá >25m là 750.000đồng

+ Cam đường kính tán lá >6m là 600.000đồng

5. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng
Từ khi triển khai thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 748/873 dự án với diện tích 1.982,78 ha/2.545,95ha, đạt 77,9% diện tích. Trong số 125 dự án đang triển khai thực hiện có 65 dự án mới triển khai từ năm 2017.

- Các dự án đang giải phóng mặt bằng: 125 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, trong đó có 63 dự án nhà nước thu hồi đất đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thực hiện dự án là 450,7ha, cụ thể có 7 dự án thuộc huyện Văn Giang với diện tích 170,9ha (trong đó dự án của Công ty TNHH Xuân Cầu là 144ha), có 13 dự án thuộc huyện Văn Lâm với diện tích 58,7ha, có 8 dự án thuộc thành phố Hưng Yên với diện tích 36,3ha, có 12 dự án thuộc huyện Mỹ Hào với diện tích 24,6ha, có 9 dự án thuộc huyện Yên Mỹ với diện tích 45,4ha, … và 62 dự án giải phóng mặt bằng dưới dạng Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá  nhân với diện tích 112,33 ha.
- Kế hoạch thực hiện trong năm 2018: Tổng số có 698 dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích là 3.521ha, trong đó tại huyện Văn Giang có 58 dự án với diện tích 714, 6 ha, huyện Văn Lâm có 120 dự án với diện tích 415,8ha.
- Trong quá trình giải phóng mặt bằng còn có một số dự án khó khăn, vướng mắc đặc biệt đối các dự án lớn, các khu đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang và một số xã của huyện Văn Lâm (khu vực giáp ranh với Hà Nội và Bắc Ninh), nguyên nhân chủ yếu:

 + Người dân so sánh tổng mức bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất còn thấp hơn nhiều so với các xã giáp ranh của huyện Gia Lâm – Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đồng thời so sánh đối với một số dự án nhận chuyển nhượng (chủ đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng cao hơn so với chính sách bồi thường, hỗ trợ hiện hành của tỉnh). Vì vậy người dân vẫn chưa đồng thuận cao và đề nghị nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ để tổng mức bồi thường, hỗ trợ tương đương so với huyện Gia Lâm và tỉnh Bắc Ninh (giáp ranh với Hưng Yên).
+ Trong những năm gần đây một số địa phương đã được phê duyệt quy hoạch phát triển một số khu, cụm công nghiệp, các khu đô thị. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố ảnh hưởng nên các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị nêu trên sau nhiều năm quy hoạch nhưng chưa triển khai được nên một số hộ vẫn tiếp tục đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thời điểm chuyển đổi của các hộ chính quyền cơ sở cũng chưa kiên quyết ngăn chặn. Theo Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện Văn Giang thì thu nhập bình quân của một số hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt 500-700 triệu/ha/năm. Một số hộ cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để trồng rau mầu, hoa cây cảnhvới giá 20-30 triệu đồng/sào/năm.

Khi nhà nước thu hồi đất chỉ hỗ trợ đối với cây cối, tài sản là chuồng trại chăn nuôi xây dựng trên đất tự ý chuyển đổi mức 30% đơn giá bồi thường là chưa phù hợp với tình hình thực tế, còn bất cập do một số khu vực người nông dân sau khi được giao ruộng đất lâu dài đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ruộng đất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao vì có lợi thế tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, đồng đất mầu mỡ, việc lưu thông hàng hóa thuận lợi như một số xã của huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, …Nhiều địa phương đã được khen thưởng trong phong trào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.
Thực tế triển khai bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (tại xã Long Hưng) do phương án đã phê duyệt từ năm tháng 12 năm 2012 đến cuối năm 2017 mới tiếp tục thực hiện chi trả tiền nên ngoài kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã duyệt, Chủ đầu tư tự nguyện thanh toán thêm một khoản tiền do chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Tính ra tổng mức bồi thường, hỗ trợ cả đất và cây cối hoa màu khoảng 250 triệu/sào tương đường khoảng 690.000đồng/m2, trong đó tính riêng đối với đất khoảng 160 triệu/sào tương đương 435.000đồng/m2.
Theo khảo sát của UBND huyện Văn Giang thì khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và thưởng tiến độ của chủ đầu tư tính trên một sào khoảng 250 triệu (trong đó tính riêng đối với đất khoảng 190-200 triệu/sào tương đương 550.000đồng/m2 đất) người sử dụng đất mới đồng thuận.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Văn Giang và một số chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện Văn Giang, các ý kiến đều đề nghị UBND tỉnh nâng giá đất nông nghiệp đối với các xã giáp ranh với huyện Gia Lâm, nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm và điều chỉnh mức hỗ trợ cây cối, chuồng trại trên đất nông nghiệp tự ý chuyển đổi không phù hợp với quy hoạch tính theo thực tế.

7. Kiến nghị đề xuất

Để đảm bảo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm (khu vực giáp ranh với Hà Nội và Bắc Ninh) bớt khó khăn, vướng mắc; tạo được sự đồng thuận với người dân có đất bị thu hồi đồng thời cũng không ảnh hưởng nhiều đến các dự án đang triển khai và sẽ triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố còn lại. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND như sau:

7.1. Về đất đai

- Phương án 1:

+ Điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm lên khoảng 108.000 đồng/m2 (tương đương 80% so với giá đất của các xã giáp ranh thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) đối với các xã, thị trấn (Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao, Nghĩa Trụ, Long Hưng, Tân Tiến, Liên Nghĩa, Mễ Sở và thị trấn Văn Giang) thuộc huyện Văn Giang và các xã, thị trấn (Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh) thuộc huyện Văn Lâm. Các xã còn lại của huyện Văn Giang là 80.000 đồng/m2; các xã Lạc Hồng, Đình Dù, Trưng Trắc) của huyện Văn Lâm là 80.000 đồng/m2, các xã còn lại của huyện Văn Lâm giữ nguyên mức 71.000 đồng/m2 và 66.000 đồng/m2. Đất cây lâu năm bằng cây hàng năm cộng 15.000 đ/m2. 
- Phương án 2: Giữ nguyên giá đất, Nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm từ 3 lần giá đất quy định trong bảng giá đất lên thành 5 lần (mức tối đa so với quy định của Chính phủ).
- Phương án 3: Giữ nguyên giá đất, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm nhưng thực hiện hỗ trợ khác bằng hình thức hỗ trợ phục hồi sinh kế

Thực hiện cơ chế phục hồi sinh kế để hỗ trợ đối với các hộ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ các đối tượng không có khả năng tìm kiếm việc làm mới hoặc chuyển đổi sang làm nghề khác; hỗ trợ các đối tượng là người cao tuổi có hoàn cảnh leo đơn bằng các hình thức hỗ trợ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và trợ cấp đảm bảo mức sống trung bình. Bằng hình thức này sẽ hỗ trợ họ đầu tư, phát triển để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống trên chính quê hương mình và trên chính phần diện tích đất nông nghiệp còn lại. Tùy theo từng dự án, mức độ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, UBND huyện, thành phố hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB báo cáo UBND tỉnh giao cho các sở, ngành nghiên cứu đề xuất mức hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Mức hỗ trợ quyết định theo từng dự án và không vượt quá 130.000 đồng/m2 (không vượt quá số tăng lên tại phương án 1)
- Phương án 4: Giữ nguyên giá đất, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm nhưng thực hiện hỗ trợ khác cho các dự án phát triển đô thị
Khi chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đô thị, tỉnh sẽ thu tền sử dụng đất của các nhà đầu tư, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh; Do vậy sẽ điều tiết lại một phần tiền sử dụng đất để hỗ trợ cho người có đất thu hồi nhằm ổn định sản xuất và thu nhập để khích lệ người dân ủng hộ cho sự phát triển của tỉnh. Việc hỗ trợ quyết định theo từng dự án và mức hỗ trợ thêm không vượt quá hai lần giá đất (tức là tổng mức hỗ trợ không quá 5 lần mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo quy định của Chính phủ).
- Phương án 5: Giá đất tính tiền bồi thường được xác định cụ thể đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng đất, sát giá thực tế trên thị trường và điều kiện sinh lợi thực tế từ thửa đất. Đối với các dự án phát triển đô thị thực hiện cơ chế hỗ trợ khác (tổng hỗ trợ khác + hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tối đa không 5 lần giá đất) và hỗ trợ phục hồi sinh kế. Vì đối với các dự án đô thị người dân mất đất không có cơ hội về việc làm như đối với các dự án phát triển công nghiệp.
7.2. Về tài sản, cây cối hoa màu

- Điều chỉnh mức hỗ trợ cây trồng trên đất nông nghiệp tự ý chuyển đổi không phù hợp với quy hoạch từ 30% lên 70%. 
Cây mới trồng có dường kính gốc lớn nhưng không có tán, cây mới trồng có biểu hiện trồng để trục lợi đền bù thì chỉ hỗ trợ di chuyển
- Đối với chuồng trại tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch không được bồi thường mà được hỗ trợ 70% theo thông báo đơn giá của Sở Xây dựng.
8. Đánh giá tác động của các phương án

- Trường hợp chọn phương án 1: Tổng mức bồi thường về đất và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm tại xã có giá đất cao nhất của Văn Giang và Văn Lâm bằng 432.000đồng (tương đương 155,5 triệu/sào), ngoài ra tùy từng dự án có thể cho phép hỗ trợ khác khoảng 36 triệu/sào ( hỗ trợ này thuộc mục hỗ trợ khác được UBND tỉnh quyết định chấp thuận và được tính đối trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp) để đạt tổng mức bồi thường, hỗ trợ khoảng 190 triệu/sào. Đối với các huyện thấp nhất là Phù Cừ, Tiên Lữ vẫn giữ nguyên bằng 224.000đồng (tương đương 80,6 triệu/sào).
  Phương án này có ưu điểm là không làm ảnh hưởng đến mức bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án triển khai trên địa bàn các huyện khác; ngân sách tỉnh cũng không phải chi nhiều cho việc bồi thường, hỗ trợ so với phương án 2. Vì trên thực tế công tác GPMB chủ yếu khó khăn, vướng mắc lớn tập trung ở huyện Văn Giang và một số xã của huyện Văn Lâm, Yên Mỹ (các địa phương này giáp ranh với Hà Nội, tốc độ phát triển kinh tế nhanh, quỹ đất còn ít mặt khác người dân có thu nhập tương đối cao từ sản xuất nông nghiệp). Còn các huyện khác mức bồi thường, hỗ trợ hiện tại cơ bản phù hợp.

 - Trường hợp chọn phương án 2: Tổng mức bồi thường về đất và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm tại xã có giá đất cao nhất của Văn Giang và Văn Lâm bằng 456.000đồng (tương đương 164,1 triệu/sào), đối với các huyện thấp nhất là Phù Cừ, Tiên Lữ bằng 336.000đồng (tương đương 121 triệu/sào).
Ngoài việc ngân sách tỉnh phải chi nhiều cho công tác giải phóng mặt băng, việc lựa chọn phương án 2 sẽ ảnh hưởng lớn đến các dự án đang thực hiện dở dang (kinh nghiệm thực tế đã sảy ra khi thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP), có những dự án vướng mắc kéo dài đến nay chưa thực hiện xong.
- Trường hợp áp dụng phương án 3: 

+ Ưu điểm của phương án này là hỗ trợ đúng cho đối tưởng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc bị mất đi tư liệu sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nguồn thu mất ổn định và không có điều kiện để phát triển theo ngành nghề mới.

+ Nhược điểm là không phải ai khi Nhà nước thu hồi đất cũng được hỗ trợ, mức hỗ trợ không hoàn toàn phụ thuộc vào diện tích đất thu hồi và tính bình quân trên diện tích mà được đánh giá theo nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nên dễ gây mâu thuẫn, so bì giữa các hộ bị thu hồi đất; mặt khác cũng tạo ra những kẽ hở trong công tác rà soát, xác định đối tượng ở địa phương. Cơ chế hỗ trợ này chỉ phù hợp để áp dụng đối với những dự án lớn, phạm vi thu hồi đất rộng, tỷ lệ diện tích của các hộ bị thu hồi lớn mới ảnh hưởng nhiều đến người bị thu hồi đất.

Vì vậy trường hợp áp dụng phương án này cũng nên áp dụng hỗ trợ bình quân theo diện tích (tính theo m2 đất thu hồi) tạo sự công bằng giữa những người khi Nhà nước thu hồi đất.
- Trường hợp áp dụng phương án 4: Phương án này ổn định môi trường để thu hút đầu tư, tiết kiệm ngân sách tỉnh, tuy nhiên sẽ có mâu thuẫn, bất cập khi thực hiện. Theo quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất không phân biệt về mức bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án. Việc áp dụng phương án này sẽ nảy sinh các thắc mắc khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án khác.
- Trường hợp áp dụng phương án 5: Phương án này đảm bảo giá đất cụ thể được xác định đúng với lợi thế và điều kiện sinh lời của thửa đất, sát với giá trị thực tế trên thị trường; thửa đất có điều kiện sinh lời khác nhau sẽ có mức giá khác nhau đồng thời chính sách hỗ trợ khác thực hiện riêng đối với các dự án đô thị, bởi lẽ khi chuyển mục đích đất nông nghiệp sang làm đô thị về phía nhà nước sẽ có nguồn thu lớn cho nhân sách, trong khi đó người dân bị mất đất, mất phương tiện sản xuất đồng thời cơ hội tìm kiếm việc làm cũng bị hạn chế, khó khăn hơn so với việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển công nghiệp.
Tuy nhiên, đối với phương án này sẽ nảy sinh các thắc mắc, sự so sánh giữa những người bị thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng và thực hiện các dự án phát triển công nghiệp ngay bên cạnh những người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển đô thị. Theo quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất không phân biệt về mức bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án.
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
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